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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH HÀ TĨNH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    
 Bản án số: 82/2017/HSPT     

 Ngày: 21-8-2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n          u n  

Các Thẩm phán:                          n        n     n  

                                                    Bà Trần Thị Thu Hiền 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thắm –   ư ký Tòa án tỉnh Hà 

 ĩn  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên toà: Ông Lê 

Quang Phi t - Kiểm sát viên 

 Ngày 21 tháng 8 năm 2017 tại Hộ  trường xét xử Tòa án nhân dân tỉn   à  ĩn  mở 

phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 57/2017/HSPT ngày 

07/6/2017 

Do có kháng cáo của bị  áo Lê Văn   

 ối với bản án hình sự sơ t ẩm số 13/2017/ SS  n ày 04 t án  5 năm 2017 của 

 oà án n  n   n  uy n  , tỉn   à  ĩn  

* Bị cáo có kháng cáo: 

Lê Văn  , s n  n ày 05 t án  10 năm 1975; Nơ   KNK     ổ ở: Ấp H(Ấp H   

 ũ), t ị trấn L, huy n L, tỉnh Bà Rị  Vũn   àu.  r n  độ Văn  ó  8/12; n  ề nghi p: 

Lá  xe;  on  n  Lê Văn X và bà Nguyễn Thị T(Bố mẹ đã   ết). Vợ: Lâm Thị Thùy T, 

s n  năm 1977; Có 3  on, lớn nhất s n  năm 1995, n ỏ nhất s n  năm 2008.   ền án, 

tiền sự:   ư .  ị cáo bị áp dụng bi n p áp n ăn   ặn “ Cấm đ  k ỏ  nơ   ư trú” tại thị 

trấn L, huy n L, Bà Rị  Vũn   àu. Có mặt tại phiên tòa. 
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N  n  n ườ  t  m     tố tụn  k á   ó k án   áo, l ên qu n đến k án   áo: K  n     

NHẬN THẤY 

Theo bản án hình sự sơ t ẩm số 13/2017/ SS  n ày 04 t án  5 năm 2017 của 

Toà án n  n   n  uy n  ươn  Sơn, tỉn   à  ĩn  vụ án  ó nộ   un  n ư s u: 

Vào khoảng 14 giờ ngày 19/01/2017, Lê Văn   s n  năm 1975  trú tại thị trấn L, 

huy n L, Bà Rị  Vũn   àu  ó   ấy phép lái xe hạn  FC, đ ều khiển xe ô tô biển kiểm 

soát 72C-055.41 kéo t eo rơ moó  72C-006.34, trên xe  òn  ó Dươn  M n    s n  năm 

1969 trú tại xã H, Hoài N,   n   ịnh là phụ xe đ   từ xã Sơn   y t eo  uốc lộ 8A để 

xuống xã S. K   đ  đến km 42 + 800m Quốc lộ 8A đoạn đường g  ghề, vòng và dốc nhẹ 

thuộ  địa phận thôn 2 xã S, cách khoảng 30m về p í  trướ , Lê Văn   phát hi n thấy có 

02 n ườ  k  n  rõ tên, địa chỉ đ  n ược chiều, chạy với tố  độ nhanh và chạy  ướng 

thẳng vào xe ô tô củ  m n  nên Lê Văn   lá     t  s n  trá  đường theo chiều đ   ủa 

m n  để trán  t   lú  đó  ó  n  N uyễn Thanh T s n  năm 1972 trú tại xóm Tân T, Sơn 

T,  ươn  S đ ều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38P2-0887 chạy n ược chiều đ  bên 

phải phần đường của anh T chạy tới nên xe ô tô 72C-055.41  o Lê Văn Q đ ều khiển đã 

đ m vào xe m  t   ủa anh T gây tai nạn. Hậu quả của vụ tai nạn    o t  n  đã làm   o 

anh Nguyễn Thanh T bị tử vong tại chỗ, xe mô  tô 38P2-0887 bị  ư  ỏng hoàn toàn. 

Tại biên bản khám nghi m hi n trường TNGT ngày 19/01/2017 phản ánh: Quốc lộ 

8A đoạn km 42+800m thuộ  địa phận t  n 2 xã Sơn D,  ươn  S, mặt đường nhự  đã bị 

xuống cấp, mặt đường g  ghề , rộn  6m, đường dốc cua nhẹ. Tiếp   áp đường về phía 

bắc (bên trái theo chiều đ   ủa xe ô tô 72C-055.41) là ta luy âm, tiếp   áp  đường về 

p í  n m là t  luy  ươn . Lấy mép đường phía bắc Quốc lộ 8A (bên  trái theo chiều đ  

của xe ô tô 72C-055.41) làm mép đường phải. Trên hi n trườn  để lại 02 vết phanh nằm 

trên ta luy âm. Vết phanh th  nhất dài 27m, rộng 0,7m, có chiều  ướng Tây –   n  

(theo chiều đ   ủ  xe   t ), đ ểm đầu trùng vớ  mép đường phả , đ ểm cuối trùng với 

trục bánh xe th  3 bên lái từ trước ra sau của xe ô tô 72C-055.41 nằm n oà  mép đường 

phả  và  á   mép đường phải 5,1m. Vết phanh th  2 dài 12,8m, rộn  0,6m, đ ểm đầu  

trùng vớ  mép đường phả , đ ểm cuối trùng với trục bánh xe th  3 bên phụ từ trước ra 

sau của xe ô tô 72C-055.41 nằm n oà  mép đường phả   á   mép đường phải 3,2m. 

Trên hi n trường có 01 vùng mảnh vỡ k  n  rõ   n   ó kí   t ước 2m x 0,8m, tâm nằm 

ngoà  mép đường phả  và  á   mép đường phải 0,5m. Có 01 vết  ày đ t quảng trên mặt 

đường nhựa, vết cày có chiều  ướng Tây –   n ,  à  4m, đ ểm đầu  á   mép đường 

phả  0,85m, đ ểm cuố   á   mép đường phải 0,4m. Xe ô tô 72C-055.41 nằm trên ta luy 
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 m, đầu xe  ướn    n , đu   xe  ướng Tây, trụ  bán  xe đầu tiên bên lái cách mép 

đường phải 2m. Tử thi Nguyễn Thanh T nằm p í   ưới hàng bánh xe sau cùng bên phụ 

củ  xe   t , đỉn  đầu tử thi trùng vớ  mép đường phải, lòng bàn chân tử thi nằm ngoài 

mép đường phải và  á   mép đường phải 1,5m. Cách vị trí đỉn  đầu tử thi 8,2m có 01 

vùng mảnh vỡ kí   t ước 2,2m x 1,6m, trong vùng mảnh vỡ có 01 biển số xe mô tô 

38P2-0887, vùng mảnh vỡ nằm trên ta luy âm, tâm vùng mảnh vỡ nằm ngoài mép 

đường phả  và  á   mép đường phải 1,5m. 

Tại biên bản khám nghi m xe ô tô biển kiểm soát 72C-055.41 phản ánh: Ốp nhựa 

t  n    ó p í  trướ  đầu xe bị n t vỡ kí   t ước 60cm x 55cm, tâm cách mép thân xe 

bên trái 85cm. Mặt trướ  b  đờ xó   trước có vết móp lõm, mà  xước còn dính chất màu 

đỏ và đen kí   t ước (20 x 11 x 2)cm, chiều  ướng từ trước ra sau, tâm cách mép ngoài 

thân xe bên lái 85cm. Mặt  ướ  b  đờ xó  trước có vết móp lõm còn dính chất màu đỏ, 

đen và b n đất kí   t ước ( 100 x13 x 6) cm, chiều  ướng từ trước ra sau, tâm cách mép 

ngoài thân xe bên lái 92cm. 

Tại biên bản khám nghi m xe mô tô biển kiểm soát 38P2-0887 phản ánh: Toàn bộ 

xe bị bám  ín  đất, bị biến dạng hoàn toàn, toàn bộ phần nhựa bị vỡ, gãy bung rời ra 

khỏi xe. Tay lái bị biến dạng. Toàn bộ xe bị  ư  ỏng hoàn toàn. 

Tại biên bản khám nghi m tử thi Nguyễn Thanh T phản ảnh: Hộp sọ bị vỡ hoàn 

toàn; ngực bị dập  ãy  oàn toàn xươn  n ực trái, phải; gãy tay trái, chân trái gãy dập 

xươn    ậu. Kết luận nguyên nhân chết do bị dập nát toàn bộ thân thể. 

Tại bản án hình sự sơ t ẩm số 13/2017/ SS  n ày 04 t án  5 năm 2017 của Toà 

án n  n   n  uy n  , tỉn   à  ĩn  đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Lê Văn   p ạm tộ  

"                            ể                                 ".  

Áp dụng khoản 1   ều 202, đ ểm b, p khoản 1, khoản 2   ều 46 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Lê Văn   12( Mười hai) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam bị cáo 

thi hành án. 

N oà  r  án sơ t ẩm còn tuyên hình phạt bổ sung, án phí và quyền kháng cáo. 

N ày 04/5/2017 Lê Văn    ó đơn k án   áo x n đượ   ưởng án treo.  ạ  p  ên 

toà bị  áo     n uyên nộ   un  k án   áo và đề nghị hộ  đ ng xét xử cho bị  áo được 

 ưởng án treo. Tạ  phiên toà phú  thẩm bị cáo bổ sung thêm nộ  dung khán  cáo đề nghị 

cấp phú  thẩm không áp dụn  h n  phạt bổ sung cấm hàn  nghề và trả lạ  giấy phép lá  

xe cho bị cáo. 
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  ại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh gi  quyền công tố tại phiên toà, sau khi phân 

tích nhân thân, hành vi của bị  áo đã đề nghị Hộ  đ ng xét xử phúc thẩm áp dụn  đ ểm a 

khoản 2   ều 248  L   S k  n    ấp n ận k án   áo  ủa bị cáo, gi  nguyên bản án 

sơ t ẩm. 

Căn    vào các ch ng c , tài li u đã được thẩm tra tạ  p  ên tò , trên  ơ sở xem xét 

đầy đủ, khách quan, toàn di n các ch ng c , ý kiến của bị cáo, Kiểm sát viên. 

XÉT THẤY 

Tại phiên toà phúc thẩm bị  áo Lê Văn   thừa nhận hành vi phạm tội của mình, 

lời khai của bị cáo phù hợp với lờ  k    tron  quá tr n  đ ều tra, truy tố  ũn  n ư tại 

p  ên toà sơ t ẩm và  á  tà  l  u  ó tron     sơ vụ án.  àn  vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng củ  n ườ  k á , đ ng thời gây ản   ưởn  đến trật 

tự  n toàn    o t  n  trên địa bàn, lỗi gây ra vụ tai nạn hoàn toàn thuộc về bị cáo. Hành 

vi của bị  áo đủ yếu tố cấu thành tội “              nh v     u khiể            n giao 

         ng b ” đượ  quy định tại khoản 1   ều 202 Bộ luật hình sự. Do đó,  ấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo 12 thán  t  t eo đ ều khoản nêu trên là đún  n ườ , đún  tội, không 

oan sai. 

Hộ  đ n  xét xử xét thấy, quá tr n  điều tra và tạ  phiên toà Lê Văn Q thàn  

khẩn khai báo, ăn năn hố  cả ; sau khi phạm tộ  bị cáo đã b   t ườn  đầy đủ số tiền 150 

tri u đ n  theo yêu cầu củ  gia đ n  n ườ  bị hạ ; đạ  di n gia đ n  bị hạ  có đơn xin 

giảm nhẹ h n  phạt cho bị cáo; mặt khá  xét hoàn cản  gia đ n  bị cáo hi n nay gặp 

nhiều khó khăn bị cáo phả  nuôi con nhỏ trong khi vợ bỏ nhà đi đ u không rõ, nên bị 

cáo đượ   ưởn  cá  t n  tiết giảm nhẹ theo quy địn  tạ  điểm b, p khoản 1, khoản 2 

 iều 46 Bộ luật h n . Xét thấy, bị cáo không có t n  tiết tăng nặn , có nhân thân tốt, có 

nơi cư trú ổn địn , hoàn cản  gia đ n  gặp nhiều khó khăn, v  vậy không cần thiết cá   

ly bị cáo ra khỏ  đờ  sốn  xã hộ  mà gi  nguyên m   h n  phạt như án sơ thẩm tuyên, 

nhưng áp dụn   iều 60 Bộ luật h n  sự để cả  bi n pháp thi hàn  án cho bị cáo đượ  

 ưởn  án treo. 

Xét điều ki n, hoàn cảnh bị cáo hi n nay gặp nhiều khó khăn nên không áp dụn  

h n  phạt bổ sung cấm hàn  nghề đố  vớ  bị cáo, đ n  thờ  trả lạ  giấy phép lá  xe cho 

bị cáo để bị cáo có điều ki n làm ăn sinh sốn  và nuôi con. 

Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phả  chịu án 

phí hình sự phúc thẩm theo quy địn  củ  pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

Căn    đ ểm b  khoản 2   ều 248, điểm đ khoản 1  iều 249 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; 
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QUYẾT ĐỊNH 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn Q, sử  bản án sơ t ẩm số 

13/2017/ SS  n ày 04 t án  5 năm 2017 của Toà án n  n   n  uy n  ươn  Sơn, tỉnh 

 à  ĩn ; 

- Tuyên bố bị  áo Lê Văn   p ạm tộ                               ể         

                        ".  

Áp dụng khoản 1   ều 202, đ ểm b, p khoản 1, khoản 2   ều 46,  iều 60 Bộ luật 

hình sự: 

Xử phạt Lê Văn   12( mười hai) tháng tù, nhưn    o  ưởn  án treo, thờ  gian thử 

thá   24 thán  kể từ ngày tuyên án phú  thẩm. 

Giao bị cáo Lê Văn Q cho UBND thị trấn L, huy n L, tỉn  Bà Rị  Vũn  Tàu quản 

lý, giáo dụ  trong thờ  gian thử thá  .  ron  trường hợp n ườ  đượ   ưởng án treo thay 

đổ  nơ   ư trú t   t ực hi n t eo quy định tại khoản 1   ều 69 của Luật thi hành án hình 

sự. 

- Không áp dụn  h n  phạt bổ sung Cấm hàn  nghề lá  xe đố  vớ  bị cáo Lê Văn Q. 

Trả lạ  giấy phép lá  xe số No: 790120235641 hạn  FC mang tên Lê Văn Q(đ n  đượ  

lưu gi  tạ  h  sơ vụ án) cho bị cáo Lê Văn Q. 

 2. Về án phí: Áp dụn    ều 99 BLTTHS, điểm h khoản 2   ều 23Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án bị  áo Lê Văn   không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ t ẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị đã  ó    u lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực kể từ ngày tuyên án. 

 

N   n ận  

- VKSND tỉnh; 

- VKSND, TAND  uy n  ươn  Sơn; 

- Công an  uy n  ươn  Sơn;                                    

- Chi cục THADS  uy n  ươn  Sơn;   

- Bị cáo;                                                                                                                                                   

- Văn t ư; 

- Lưu    sơ vụ án.                   

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

  H  Đ      n  
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HỘI ĐỒNG   T  Ử  H C THẨM 

C   T ẩ     n                       T ẩ     n – C ủ   ạ    ên     
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Trần Thị Thu Hiền     Bù  Đìn  T ôn                    H  Đ c Quang 
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N   n ận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

- Bị cáo;                                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

-  AND  ấp   o tạ   à Nộ ; 

- VKSND tỉnh (2 bản); 

- VKSND,  AND  uy n Cẩm Xuyên; 

- C n   n,   ADS  uy n Cẩm Xuyên; .                                    

-  ạ     n n ườ  bị  ạ ; 

- Lưu V ,  SVA.                                                                    

 

               H  Đ      n  
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       CÁC THẨM PHÁN          THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN 

TOÀ 

 

 

 

               H  Đ      n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


